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I.  PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Chọn mệnh đề đúng. Động năng của vật chuyển động


A. là đại lượng véc tơ.
B. sẽ không phụ thuộc vào vận tốc.


C. sẽ không phụ thuộc vào gia tốc rơi tự do.
D. sẽ không phụ thuộc vào khối lượng.

Câu 2: Tại một nơi trên trái đất thả hai vật có cùng khối lượng rơi tự do, biết thời gian rơi của vật 1 bằng một 1/3 thời gian rơi của vật 2. Tỷ số giữa động năng của của vật 1 với vật 2 khi vật 1chạm đất là

A. 1/9
B. 9
C. 1
D. 3
Câu 3: Vật nhỏ có khối lượng 2,5kg trượt không ma sát từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống chân mặt phẳng nghiêng có chiều dài 6m và góc nghiêng 300 so với phương ngang. Công của trọng lực tác dụng vào vật sẽ là

A. 75 J
B. 130 J
C. 57 J
D. 150 J
Câu 4: Nếu F là độ lớn của ngẫu lực tác dụng lên vât một vật có khối lượng m, d là khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực thì mô men ngẫu lực M có công thức tính là


A. M = F.d/m
B. M = F.d.m
C. M = F.d
D. M = F/d

Câu 5: Bánh xe đạp có bán bán kính 30cm. Tác dụng lực có độ lớn 6N vào điểm ngoài cùng của bánh xe, mô men gây quay lớn nhất của lực sẽ là:

A. 2N.m
B. 3,6 N.m
C. 0,9 N.m
D. 1,8 N.m
Câu 6: Một vật rắn có trục quay cố định, nếu độ lớn của lực làm quay giảm đi 3 lần và cánh tay đòn của lực tăng lên 6 lần thì mô men lực sẽ


A. tăng lên gấp đôi
B. tăng lên 18 lần
C. không đổi
D. giảm đi một nửa

Câu 7: Muốn đưa một có khối lượng 42,5 vật từ mặt đất lên độ cao 1,5 m, thì công tối thiểu để nâng vật lức đó là

A. 376,5 J.
B. 637,5 J.
C. 283,3 J.
D. 673,5 J.
Câu 8: Một quả cầu nhỏ có khối lượng m, được treo bởi sợ dây có chiều dài 1m vào một điểm trên trần nhà. Đưa vật tới vị trí dây treo vật làm với phương thẳng đứng một góc 450 rồi thả vật nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát, tốc độ của vật khi đi qua vị trí mà dây treo nó hợp với phương thẳng đứng góc 300.

A. 4,02 m/s.
B. 3,16 m/s.
C. 2,04 m/s.
D. 4,14 m/s.
Câu 9: Đơn vị đo công suất không thể là


A. kw.h.
B. J/s.
C. W.
D. HP.

Câu 10: Một vật nhỏ có khối lượng 400g, rơi tự do từ độ cao 45 m so với mặt đất (Lấy g = 10 m/s2), động năng của vật trước khi chạm đất 1 giây sẽ là

A. 160 J.
B. 180 J.
C. 50 J.
D. 80 J.
Câu 11: Biểu thức của cơ năng trọng trường là


A. W = mgh + mv2
B. W = mgh + mv/2
C. W = mgh + v2/2m
D. W = mgh + mv2/2
Câu 12: Khi ô tô leo dốc, nếu công suất của động cơ không đổi thì mà muốn vận tốc của ô tô sẽ giảm thì

A. động cơ chạy êm.
B. lực kéo giảm.

C. lực kéo tăng.
D. lực kéo không đổi.
Câu 13: Công thức của công cơ học là


A. A = F.S.cotanα
B. A = F.S.cosα
C. A = F.S.tanα
D. A = F.S.sinα

Câu 14: Một vật chỉ chịu tác dụng của trường trọng lực, tại vị trí vật có thế năng đang giảm thì

A. động năng không đổi.
B. vận tốc đang giảm.

C. động năng đang giảm.
D. cơ năng không đổi.
Câu 15: Một vật trọng lượng 1N có động năng 1 J. (Lấy g = 10m/s2). Khi đó vận tốc của vật là

A. 1,00 m/s.
B. 4,47 m/s.
C. 1.41 m/s.
D. 0,45m/s
Câu 16: Phần năng lượng vật có do chuyển động được gọi là

A. động năng.
B. nội năng.
C. nhiệt năng.
D. hóa năng.
Câu 17: Tàu điện chạy trên đường thẳng nằm ngang với vận tốc không đổi 162 km/h. Công suất của đầu máy là 1,62.104 kW. Lực cản tổng cộng tác dụng lên tàu có độ lớn là

A. 10000 N
B. 36.104 N
C. 6,3.104 N
D. 3,6 .104 N
Câu 18: Đồ dùng điện trong gia đình không có sự chuyển hóa điện năng sang cơ năng là

A. Bình siêu tốc.
B. Quạt điện.
C. mô tơ điện.
D. Máy say sinh tố
Câu 19: Một quả cầu nhỏ có khối lượng m được cung cấp một vận tốc ban đầu v0 lăn từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng có chiều l, độ cao h thì


A. trọng lực sinh công âm
B. trọng lực sinh công dương.

C. trọng lực không sinh công.
D. công suất tức thời không đổi.

Câu 20: Đơn vị của thế năng trọng trường là


A. W (oát)
B. N (Niuton)
C. J (Jun)
D. J/s (Jun/giây)

-----------------------------------------------

PHẦN 2: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: Vật có khối lượng 800g rơi tự do từ độ cao 125 xuống mặt đất (Lấy gốc thế năng tại mặt đất, g = 10m/s2 ). Hãy tính:

a. Cơ năng của vật khi đó.

b. Động năng, thế năng của vật sau khi rơi 2 giây.

c. Độ giảm thế năng của vật trong giây cuối.

Câu 2: Một ô tô có khối lượng 2 tấn bắt đầu rời bến và chuyển động thẳng nhanh dần đều, trên phương ngang sau 20 giây xe đi được 100m. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,05. Hãy: 

a. Tính công của lực phát động của động cơ, công của lực ma sát.

b. Khi xe đang chuyển động với vận tốc 43,2km/h, thì người lái nhìn thấy vật chướng ngại phía trước và tắt máy cho xe chuyển động chậm dần đều, xe dừng cách chướng ngại 6 m. Xác định khoảng cách từ điểm tắt máy cho đến vật chướng ngại.

----------- HẾT ----------
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